
DANH SÁCH 

Khối thi đua Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2026 

 

TT Tên đơn vị  Chủ tịch 

  KHỐI THI ĐUA SỐ 4: 24 đơn vị 

1 Công đoàn Đại học Cần Thơ Lê Nguyễn Đoan Khôi: 0907.238.474 

2 Công đoàn Trường Đại học Nha Trang Trần Trọng Đạo: 0914.200.088 

3 Công đoàn Trường Đại học Kiên Giang (Khối trưởng) Ngô Văn Thiện: 0986.244.354 

4 Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt Trần Ngô Như Khánh: 0908.576.850 

5 Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn Phạm Thị Bích Duyên: 0379.112.626 

6 Công đoàn Trường Đại học Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng: 0904.220.574 

7 Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc (Khối phó) Vũ Mạnh Cường: 0984.198.777 

8 Công đoàn Trường Đại học Vinh Phạm Thị Bình: 0983.551.387 

9 Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên Phạm Trọng Lượng: 0915.855.887 

10 Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp Phạm Văn Hiệp: 0945.193.968 

11 Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội Nguyễn Minh Phương: 0988.583.699 

12 Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Lê Thị Thanh Thủy: 0988.903.905 

13 Công đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Phương: 0912.019.253 

14 Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng Đặng Đại Hùng: 0909.080.645 

15 Công đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Chung Thị Vân Anh: 0396.822.583 

16 Công đoàn Trường Đại học Phan Thiết Lâm Ngọc Điệp: 0983.899.193 

17 Công đoàn Trường Đại học Phương Đông Hoàng Thị Thanh Huyền: 0903.224.313 

18 Công đoàn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Nhữ Thị Việt Dung: 0356.661.713 

19 Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Buôn Ma Thuột Lưu Viết Tĩnh: 0975.789.888 

20 Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn Lê Chí Cường: 0908.310.486 

21 Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức Nguyễn Văn Toàn: 0919.073.768 

22 Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Lê Xuân Trường: 0919.599.095 

23 Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng Trần Quang Phong: 0903.418.960 

24 
Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Lê Thị Tuyết Anh: 0913.964.596 

 


